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Bidivit AD

 

    
in nangmam      

 
Chỉ định:

$ÐK/Rog.No:

Phòng và điểu trị các trường hợp thiếu Vitamin A, D:

  

BidivitjAD Số lô SX/Lot. No:

 

  

 

Bệnh còi xương chậm lớn, quáng gà, khô mắt, loãng
xưởng ở người có tuổi.

Chéng chỉđịnh, báchdùng, Liểudùng &Cácthông
tÌn khác: Xem tờ hướng dẫnsử dụng trong hộp
Bảo quân: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

  Ngay SX/Mfg. Date:    
HD/Exp. Date:

Sânxuấttại:

CÔNGTYCỔPHINDƯỢCPHẨMBDIPHAP 1
408 Nguyễn Thái Học,TP.OnyNhơnBinh Bik, VIG Nam }

= ——— —

  
Bidivit AD

  

     Tá dược vừa đủ............ 1 viên nang mềm

Ghỉ định:

Phòng và điểu trị các trường hợp thiếu Vitamin

A, D: Bệnh còi xương chậm lớn, quáng gà, khô

mắt, loãng xương ở người có tuổi.

Chống chỉ định, Cách dùng, Liều dùng & Các

thông tin khác:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp

   

   
SBK/Reg.No:  

 

BidivitvAD

 

  

 

Số lô SX/Lot. No:

Ngày SX/MIg. Date:  

   

   HD/Exp. Date:

  Thuốc dùng cho bệnh viện. CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1 |
\ 498 Nguyễn Thái Học,TP.Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

J
“ye
1
——

CONG TY CPDP BIDIPHAR
KT.GIAM DOC

\ PHO GIAM DOC
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC

BIDIVIT AD
:ˆ À

Viên nang mềm
 

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa

Vitamin A (Retinyl palmitat)............................... 5000 IU

Vitamin D¿; (Cholecalciferol}................................. 400 TU

Tá dược vừa đủ........................--.---c-cccccce 1 viên nang mêm
(Ta dugc: BHT, Dau dau nanh, Gelatin, Glycerin, Polysorb,

Nipagil, Nipazol,VaniHin, Nước cất)

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Lọ 100 viên. Lọ 200 viên.

Chỉ định:

Phòng và điêu trị các trường hợp thiếu vitamin A, D: bệnh còi xương

chậm lớn, quáng gà, khô mắt, loãng xương ở người có tuổi.

Cách dùng - liều dùng:

- Người lớn: Uống ngày l viên.
- Trẻ em: Theo chỉ dẫn của thầy thuốc

Chống chỉ định:
- Quá mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người bị thừa vitamin A, tăng calci máu hoặc nhiễm độc vitamin D.

Thận trọng:

- Cần thận trọng khi dùng củng các thuốc khác cũng chứa vitamin A,

vitamin D.

- Sarcoidosis hoặc thiểu năng cận giáp (có thể gây tăng nhạy cảm với

vitamin D), suy chức năng thận, bệnh tim, sỏi thận, xơ vữa động

mạch.

- Không dùng quá liêu trừ khí có chỉ định của Bác sĩ.

- Trong các trường hợp chỉ định liều cao kéo dài phải thường xuyên

theo dõi lượng calci trong máu, nước tiểu để tránh trường hợp dùng

quá liều.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

- Không nên sử dụng vitamin D với liêu lớn hơn liêu bd sung hang
ngày đã được khuyến cáo (400 IU) cho người mang thai. Vitamin D

tiết vào sữa, đo đó phụ nữ cho con bú cũng không nên sử dụng

vitamin D quá liều khuyến cáo.

- Phụ nữ mang thai: nếu dủng vitamin A liều hơn 10.0001U/ ngày có

thé gây quái thai. Vitamin A có trong sữa mẹ.

- Khi cho con bú, các bả mẹ cần dùng hàng ngày 4000 - 4330 IU

vitamin A

Anh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy:

Thuốc không ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy

Tương tác thuốc:

- Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu vitamin A.

- Các thuốc tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết
tương và có tác dụng không thuận lợi cho sự thụ thai.

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Vitamin A va isotretinoin dùng đồng thời có thể dẫn đến tình trạng

như dùng quá liều vitamin A.

- Cholestiramin, colestipol hydroclorid có thể làm giảm hấp thu

vitamin D ở một.

- Dùng đông thời vitamin D với các thuốc lợi niệu thiazid cho những

người thiểu năng cận giáp có thể dẫn đến tăng calci huyết.

- Dùng đồng thời vitamin D với phenytoin hoặc phenobarbital lam mat

hoạt tính của vitamin D.

- Corticosteroid lam can tré tác dụng của vitamin D.

- Vitamin D làm tăng độc tính của các glycosid trợ tim dẫn đến loan

nhịp.

Tác dụng không mong muốn:

Sử dụng với liều thông thường hầu như không có tác dụng phụ. Tuy

nhiên nêu dùng liều cao kéo dài (thường gặp ở người lớn) hoặc khi

tăng đáp ứng với liều bình thường vitamin D (thường gặp ở trẻ em) có

thể dẫn đến các biểu hiện lâm sang rỗi loan chuyển hoa calci.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặpphải

khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí

Quá liều:

- Quá liều Vitamin D dẫn đến cường vitamin D và mhiểm độc calci

huyết thanh đo vitamin D.
- Dùng vitamin A liều cao dẫn đến ngộ độc cấp: buồn ngủ, chóng mặt

hoa mắt, buồn nôn, nôn,đễ bị kích thích, nhức đâu, tiêu chảy... Nếu
dùng liều cao kéo dài có thể ngộ độc mạn tinh vitamin A với các triệu

chứng: mệt mỏi, chán ăn, rồi loạn tiêu hoá ... lv

Xử trí:

- Điều trị nhiễm độc vitamin D: Ngừng thuốc, ngừng bổ sung calci,

duy trì khẩu phân ăn ít calci, uống nhiều nước hoặc truyền dịch. Nếu

cần, có thể dùng corticosteroid hoặc các thuốc lợi tiểu tăng thải calci
Có thể sử dụng lọc máu thận nhân tạo hoặc thâm tách màng bụng để

thải calci ra khỏi cơ thể.
- Điều trị nhiễm độc vitamin A: Phải ngừng dùng thuốc, điều trị triệu

chứng và điều trị hỗ trợ.

  

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng "

Dé xa tam tay của trẻ em h

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ÿ kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM BIDIPHAR 1 E
498 Nguyễn Thái Học - Quy Nhơn - Bình Định - Việt Nam-”,

Tel: 056.846040 - 056.3646398 * Fax: 056.846846
   

Ngay 16 thang 08 năm 201317

Ss
SÀPHÓ GIÁM ĐỐC

/  
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